
Bộ TÀI CHÍNH CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  200/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn một  số nội  dung về giám sát đâu tư vốn nhà nước vào doanh 

nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt  động và công khai thông 
tin tài chính của doanh nghiệp nhà nirớc và doanh nghiệp có vốn nhà nước 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đâu tư vào sàn xuât, kinh 
doanh tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về 
giảm sát đâu tư von nhà nước vào doanh nghiệp; giảm sát tài chính, đánh giá 
hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước 
và doanh nghiệp có vôn nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 cùa Chỉnh phủ về 
đầu tư von nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 
doanh nghiệp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dân một sô nội dung vê 
giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá 
hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước 
và doanh nghiệp có vôn nhà nước. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về giám sát đâu tư vôn nhà 
nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công 
khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà 
nước theo quy định tại Nghị định sổ 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của 
Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài 
chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước (sau đây gọi là Nghị định số 
87/2015/NĐ-CP). 
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Điều 2. Đối  tượng áp dụng 

1. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quy 
định tại các khoản 1,2,3,4,5 Điều 2 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. 

2. Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực quy định tại 
khoản 6 Điều 2 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP thực hiện giám sát tài chính, đánh 
giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính theo quy định tại Thông 
tư này và quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, 
xổ số, chửng khoán. Trường hợp quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, 
tài chính, ngân hàng, xổ số, chứng khoán khác quy định tại Thông tư này thì áp 
dụng theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, 
xổ số, chứng khoán. 

Chương II 
GIÁM SÁT ĐẦU TƯ VỐN NIIÀ NƯỞC VÀO DOANH NGHIỆP 

Điều 3. Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 

Để thực hiện nội dung giám sát quy định tại Điều 6 Nghị định số 
87/2015/NĐ-CP, cơ quan đại diện chủ sở hữu phải thực hiện phân tích, đánh giá 
việc đầu tư vốn nhà nước đê: 

1 ề Thành lập doanh nghiệp nhà nước. 

2. Bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động. 

3. Bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 
hạn hai thành viên trở lên. 

4. Mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp. 

Điều 4. Các nội  dung giám sát và mẫu biểu báo cáo 

1. Các nội dung giám sát 

Căn cứ vào các nội dung giám sát được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 
3 Thông tư này, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm: 

a) Đánh giá tính phù hợp của việc đầu tư vốn nhà nước theo mục tiêu và 
phạm vi đầu tư vốn nhà nước được quy định tại Điều 5, Điều 7, Điều 12, Điều 
15 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào 
doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (sau đây gọi là 
Nghị định so 91/2015/NĐ-CP). 

b) Đánh giá tính tuân thủ về trình tự, thủ tục, theo từng trường hợp cụ thế 
về thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp, thấm quyền quyết định chủ 
trương và quyết định đầu tư vốn nhà nước theo quy định tại Điều 6, Điều 9, 
Điều 10, Điều 11, Điều 13, Điều 14, Điều 17, Điều 18 Nghị định số 
91/2015/NĐ-CP. 

c) Đánh giá nguồn vốn, cân đổi kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn 
vốn nhà nước để đầu tư. 
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d) Đánh giá, so sánh chỉ tiêu hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của doanh 
nghiệp nhà nước được thành lập giữa thực tế với Đe án: Thành lập doanh nghiệp 
nhà nước; Bo sung vốn điều lệ đối vói doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động; 
Bổ sung vốn nhà nước tại công ty cô phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên; Mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp. Trường hợp 
hiệu quả thực tế thấp hơn hiệu quả trong Đe án, cơ quan đại diện chủ sở hữu 
phải giải thích nguyên nhân và đề xuất giải pháp. 

đ) Đánh giá việc thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ 
sở hữu trong việc đầu tư vốn nhà nước theo quy định tại Chương II Nghị định số 
91/2015/NĐ-CP. 

2. Mau biểu báo cáo 

Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập và gửi Bộ Tài chính báo cáo theo các 
mẫu biểu sau kèm theo báo cáo về các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này: 

a) Tình hình đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước 
theo Biểu số 01 .A ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Tình hình đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn điều lệ tại doanh nghiệp 
nhà nước đang hoạt động theo Biếu số 01.B ban hành kèm theo Thông tư này. 

c) Tình hình đầu tư vốn nhà nước để bổ sung vốn tại công ty cổ phần, 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo Biếu số 01.C ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

d) Tình hình đầu tư vốn nhà nước đế mua lại một phần hoặc toàn bộ 
doanh nghiệp theo Biểu số 01 .D ban hành kèm theo Thông tư này. 

Chương III 
GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA cơ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỬU 

Điều 5ề  Giám sát tài chính đối  vói doanh nghiệp nhà nước 

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát doanh nghiệp theo nội 
dung giám sát quy định tại Điều 9 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. 

2. Đe thực hiện nội dung giám sát này, doanh nghiệp phải lập báo cáo 
phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (sau đây 
gọi là Báo cáo đánh giá tình hình tài chính) theo các mẫu biếu ban hành kèm 
theo Thông tư này và các quy định sau: 

a) Tình hình bảo toàn và phát triển vốn: 

Việc đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp được 
thực hiện theo Thông tư hưcmg dẫn thực hiện Nghị định số 91/2015/NĐ-CP theo 
các nội dung sau: 

- Vốn chủ sở hữu: Trong đó: vốn chủ sở hữu theo mã số 410 Bảng cân 
đối kế toán và chi tiết số liệu vốn góp của chủ sở hữu, Quỹ Đầu tư phát triển, 
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 
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- Tổng tài sản. 

- Lợi nhuận sau thuế. 

- Hiệu quả sử dụng vốn: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 
(ROE), Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA). 

Các chỉ tiêu được lấy từ báo cáo tài chính đã kiểm toán và được Hội đồng 
thành viên thông qua (Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh theo Mau số B01-DN và Mau số B02-DN ban hành theo Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế 
toán doanh nghiệp). Đối với Công ty mẹ cần căn cứ cả báo cáo tài chính hợp 
nhất. 

b) Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp 

- Tình hình đầu tư Dự án: Doanh nghiệp báo cáo giám sát theo các nội 
dung sau: 

+ Đổi với các dự án thuộc nhóm A và nhóm B: Báo cáo tổng mức đầu tư 
và nguồn vốn huy động đầu tư của từng dự án; đánh giá về tiến độ thực hiện và 
tiển dộ giải ngân dự án so với kể hoạch; quyết toán vốn đầu tư; các vẩn đề phát 
sinh liên quan đến sử dụng đất đai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thu 
hồi giấy phép đầu tư và các quy định khác về quản lý đâu tư; các điêu chỉnh vê 
mục tiêu, quy mô von, tiến độ và chủ đẩu tư trong kỳ của các dự án đâu tư. 

+ Đối với các dự án còn lại: Báo cáo tổng mức đầu tư và nguồn vốn huy 
động để đầu tư dự án; thời gian hoàn thành dự án; tiến độ thực hiện dự án so với 
kế hoạch; vướng mắc, tồn tại (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

+ Đối với các dự án đầu tư đã đưa vào sử dụng trong kỳ báo cáo cần đánh 
giá hiệu quả mang lại. 

Doanh nghiệp lập báo cáo theo Biểu số 02.A kèm theo Thông tư này. 

- Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Doanh nghiệp báo cáo 
giám sát theo các nội dung sau: 

+ Tính tuân thủ các quy định của pháp luật đói với việc đầu tư ra ngoài 
của doanh nghiệp. 

+ Hiệu quả của việc đầu tư: cổ tức hoặc lợi nhuận dược chia trên tổng giá 
trị vốn đầu tư so với cổ tức hoặc lợi nhuận được chia theo Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên của doanh nghiệp có vốn góp. 

+ Kế hoạch tăng hoặc giảm vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên 
kểt và các khoản đầu tư dài hạn khác. 

+ Tình hình thoái vốn đổi với các khoản đầu tư ngoài ngành theo Đề án 
tái cơ cấu doanh nghiệp. 

Ngoài các nội dung báo cáo giám sát nêu trên, doanh nghiệp lập báo cáo 
theo Biểu sổ 02.B kèm theo Thông tư này. 

- Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động: Doanh nghiệp báo 
cáo giám sát theo các nội dung sau: 
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+ Tổng số vốn đã huy động trong kỳ báo cáo và lũy kế đến kỳ báo cáo, 
trong đó: phát hành trái phiếu, vay của các tố chức tín dụng, vay của các tố chức 
và cá nhân khác. 

+ Tình hình sử dụng vốn huy động, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản, 
chi hoạt động sản xuất kinh doanh, chi mục đích khác. 

+ Các khoản bảo lãnh vay vốn đối với các công ty con; công ty liên kết 
(nếu có); tình hình sử dụng và trả nợ đối với các khoản bảo lãnh. 

+ Việc sử dụng vốn huy động và hiệu quả mang lại từ việc sử dụng vốn đã 
huy động. 

- Tình hình quản lý tài sản, nợ phải thu, nợ phải trả: Doanh nghiệp báo 
cáo giám sát theo các nội dung sau: 

+ Thấm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm tài sản trong kỳ theo quy 
định của pháp luật; tình hình trích khấu hao tài san; tình hình thanh lý, nhượng 
bán tài sản; tình hình xử lý hàng hóa thiếu hụt, kém phấm chất hoặc mất phẩm 
chất. 

+ Việc ban hành Quy chế quản lý nợ tại doanh nghiệp theo quy định tại 
Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 9/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của 
doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tình hình thực hiện 
quản lý nợ theo Quy chế. 

+ Tình hình nợ phải thu đến kỷ báo cáo: Tổng số nợ phải thu trong đó nợ 
phải thu khó đòi (trích lập dự phòng, xử lý nợ khó đòi trong kỳ báo cáo); các 
khoản thiệt hại nợ phải thu mà chưa được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 
(nếu có). Doanh nghiệp báo cáo theo tửng khoản nợ phải thu khó đòi. 

+ Tình hình nợ phải trả đến kỳ báo cáo: Tổng số nợ phải trả trong đó nợ 
đến hạn, nợ quá hạn, khả năng thanh toán nợ, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở 
hữu. Doanh nghiệp báo cáo theo từng khoản nợ phải trả quá hạn và nguyên nhân 
không trả được nợ đúng hạn. 

c) Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính: Doanh nghiệp báo 
cáo giám sát theo các nội dung sau: 

- về sản lượng sản xuất (hoặc lượng mua vào) trong kỳ, sản lượng tiêu 
thụ (hoặc lượng bán ra) trong kỳ, lượng tồn kho cuối kỳ của một số sản phâm 
chủ yếu. 

- về các chỉ tiêu tài chính: Doanh thu và chi phí phát sinh liên quan đên 
việc tiêu thụ sản phẩm trong kỳ, doanh thu và chi phí hoạt động tài chính, thu 
nhập và chi phí khác, kết quả kinh doanh. So sánh giữa chỉ tiêu thực hiện tại kỳ 
báo cáo với chỉ tiêu kế hoạch năm và chỉ tiêu thực hiện cùng kỳ báo cáo của hai 
năm trước liền kề năm báo cáo. 

- về hiệu quả hoạt  động của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu: Tỷ suât 
lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vôn chủ 
sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA). Chỉ tiêu tỷ 
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